
Biểu số: 0311.H.STC Đơn vị báo cáo:

Ban hành kèm theo Thông tư số Sở Tài chính tỉnh/thành phố Kon Tum

02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 Đơn vị nhận báo cáo:

Thời hạn báo cáo: Cục Tin học và Thống kê tài chính

- Báo cáo 6 tháng: Ngày 31 tháng 7 hàng năm

- Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 2 năm sau năm báo cáo

Đơn vị tính: Triệu đồng

Gốc Lãi/Phí Tổng

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

TỔNG CỘNG 49.026 0 7.266 326 7.593 41.760

I. Vay phát hành trái phiếu chính

quyền địa phương

II. Tạm ứng ngân quỹ nhà nước

III. Vay các tổ chức tài chính, tín

dụng
6.000 0 6.000 0 6.000 0

1. Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam

(VDB) đối với Chương trình Kiên cố

hóa kênh mương và đường giao thông

nông thôn

6.000 6.000 6.000 0

2. Vay các tổ chức tài chính, tín dụng

IV. Vay lại vốn vay nước ngoài 43.026 0 1.266 326 1.593 41.760

1. Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn 

đập
20.118 965 201 1.166 19.153

2. Dự án Hỗ trợ phát triển Khu vực biên 

giới tiểu dự án tỉnh Kon Tum
10.396 0 0 10.396

3. Chương trình “Mở rộng quy mô nước 

sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết 

quả đầu ra"

12.512 302 125 427 12.210

V. Vay các tổ chức khác

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)

Lê Ngọc Anh Dũng

THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA TỈNH KON TUM

06 tháng đầu năm  2021

Nội dung
Dư nợ 

đầu kỳ

Vay trong 

kỳ

Trả nợ trong kỳ Dư nợ 

cuối kỳ

Kon Tum, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Thu Hiền U Thị Thanh


